Máy phát điện DENYO model DCA-30SPX, DCA-40SPX
	Model
	DCA-30SPX
	DCA-40SPX

	ĐẦU PHÁT ĐIỆN DENYO

	Tần số
	Hz
	50
	60
	50
	60

	Công suất định mức
	KVA
	24
	30
	33
	40

	Điện áp
	V
	220

	Tốc độ quay
	v/ph
	1500/1800

	Hệ số công suất
	1.0

	Số pha
	1 pha – 3 dây

	Kích từ
	Kích từ quay không chổi than kết hợp với AVR

	Số cực
	4

	ĐỘNG CƠ

	Loại động cơ
	ISUZU

	Model
	B-4BG1
	A-6BG1

	Số xi lanh
	 
	6

	Dung tích xi lanh
	L
	4.329
	6.494

	Công suất
	KW
	34.2
	41.2
	47.1
	57.4

	Ắc quy
	V-Ah
	12-70x2

	Nhiên liệu
	Diesel

	Dung tích bình nhiên liệu
	L
	100
	125

	Mức tiêu hao nhiên liệu 75% tải
	L/h
	5.4
	6.6
	8.0
	10.2

	Độ ồn các 7m
	dB(A)
	65
	65

	KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG

	Dài
	mm
	2000
	2420

	Rộng
	mm
	880
	880

	Cao
	mm
	1250
	1250

	Trọng lượng
	Kg
	1180
	1410


Những thông số kỹ thuật của máy thiết bị có thể thay đổi mà không phải báo trước cho khách hàng
